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LỜI NÓI ĐẦU

Việt Nam đang trên đường phát triển và hội nhập, sự lớn mạnh của 
các cơ sở kinh tế trong nước đang đóng vai trò không nhỏ vào thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế đất nước. Do đó, thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh 
tế là công việc cần thiết nhằm rà soát, đánh giá, điều chỉnh chính sách 
quản lý cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. 

Đến nay, Việt Nam đã thực hiện ba cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh 
tế, hành chính, sự nghiệp (viết tắt là Tổng điều tra CSKT) vào các 
năm 1995, 2002 và 2007. Năm 2008, cuộc Tổng điều tra này chính 
thức được đưa vào Chương trình điều tra thống kê quốc gia, là một 
trong ba cuộc Tổng điều tra lớn của đất nước. Qua mỗi thời kỳ, do 
sự phát triển không ngừng của tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, 
yêu cầu sử dụng số liệu thống kê, Tổng điều tra CSKT sẽ đưa ra bức 
tranh đầy đủ về số lượng, qui mô và sự đóng góp của các cơ sở kinh 
tế theo từng ngành kinh tế, vùng và địa phương. Theo định kỳ 5 năm, 
cuộc Tổng điều tra CSKT lần thứ tư sẽ được tiến hành vào năm 2012 
theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ.

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp là cuộc Tổng 
điều tra quan trọng, phạm vi rộng và phức tạp, liên quan đến nhiều đối 
tượng, đơn vị điều tra. Vì vậy để tổ chức tốt, đảm bảo thực hiện thành 
công cuộc Tổng điều tra, công tác tuyên truyền cần được chú trọng ở 
mọi cấp, mọi ngành và các địa bàn.

Mục đích của công tác tuyên truyền nhằm giúp các cấp, các ngành 
và các tầng lớp nhân dân nhận thức được ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của 
cuộc Tổng điều tra, từ đó huy động các nguồn lực hỗ trợ cho cuộc Tổng 
điều tra và động viên, khuyến khích các đối tượng điều tra thực hiện tốt 
nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo qui định.
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Để giúp Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp ở địa phương làm tốt 
công tác tuyên truyền trong cuộc Tổng điều tra này, Ban chỉ đạo Tổng 
điều tra Trung ương biên soạn cuốn ”Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên 
truyền Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012”. 
Nội dung gồm:

1. Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 
năm 2012.

2. Quyết định số 140/QĐ- BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Ban hành phương án Tổng điều tra cơ sở 
kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

3. Một số nội dung chủ yếu của Phương án Tổng điều tra cơ sở kinh 
tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

4. Hỏi - đáp về Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 
năm 2012.

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA
CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH,

SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số:  1271/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27  tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thống kê, ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 
2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra 
thống kê quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp  
năm 2012 (viết tắt là Tổng điều tra) trên phạm vi cả nước nhằm thu 
thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các đơn vị, hoạt động 
trong ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đã điều tra trong Tổng điều 
tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011), cơ sở hành chính, 
sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 
nghiệp nước ngoài trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn 
diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm 
cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội của Đảng và Chính phủ.
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Điều 2. Nội dung Tổng điều tra gồm:

1. Thông tin chung về cơ sở (tên cơ sở, địa chỉ, điện thoại, số fax, 
email, loại hình sở hữu, loại hình tổ chức, ngành hoạt động chính…); 

2. Thông tin về lao động của các cơ sở (người quản lý, số lượng lao 
động, thu nhập, giới tính, trình độ chuyên môn đào tạo…); 

3. Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh: Doanh thu, 
chi phí, lãi, lỗ, nộp ngân sách…;

4. Thông tin về tài sản: Tài sản lưu động, tài sản cố định (máy móc 
thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng kho tàng và tài sản cố định khác); 

5. Thông tin về vốn đầu tư thực hiện phân theo nguồn hình thành 
vốn và phân theo khoản mục đầu tư;

6. Thông tin về trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin 
như: Sử dụng máy tính, kết nối và sử dụng internet, website, giao dịch 
thương mại điện tử…

Điều 3. Tổng điều tra được tiến hành theo hai giai đoạn:

1. Giai đoạn 1: Thực hiện thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thuộc doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của 
doanh nghiệp nước ngoài. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01 đến 
ngày 30 tháng 4 năm 2012;

2. Giai đoạn 2: Thực hiện thu thập thông tin của các cơ sở hành 
chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, tôn giáo và các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh cá thể. Thời gian thu thập thông tin  từ ngày 01 đến 
ngày 30 tháng 7 năm 2012. 

Công bố số liệu được thực hiện theo từng giai đoạn để đáp ứng yêu 
cầu sử dụng.

Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê): Chủ trì hoàn thiện 
phương án Tổng điều tra; phối hợp với Bộ Tài chính hoàn chỉnh dự toán 
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kinh phí Tổng điều tra trình Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; chủ 
trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các địa phương triển khai tổ 
chức, chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra, tổng hợp công bố kết quả Tổng 
điều tra;

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức điều tra theo ngành dọc trên 
cơ sở phương án Tổng điều tra của Ban chỉ đạo Trung ương và gửi kết 
quả về Ban chỉ đạo Trung ương để tổng hợp chung kết quả của cả nước;

3. Bộ Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí, hướng dẫn Ban Chỉ 
đạo Tổng điều tra các cấp trong việc quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí;

4. Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng ở 
Trung ương và địa phương: Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Tổng điều 
tra Trung ương trong việc tuyên truyền phục vụ cuộc Tổng điều tra;

5. Các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện Tổng 
điều tra thống nhất theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương; 

6. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt phương 
án Tổng điều tra.

Điều 5. Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp như sau:

1. Ở Trung ương: Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương

a) Nhiệm vụ:

- Xây dựng phương án Tổng điều tra trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư phê duyệt; 

- Tổ chức điều tra thí điểm: Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra thí 
điểm để rút kinh nghiệm về nghiệp vụ và công tác tổ chức chỉ đạo, triển 
khai Tổng điều tra;

- Tổ chức chỉ đạo: Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện Tổng điều 
tra theo đúng phương án qui định.
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b) Thành phần: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng ban; 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê là Phó trưởng ban thường trực; 01 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phụ trách công tác thống kê 
thương mại, dịch vụ làm Ủy viên thường trực; Đại diện Lãnh đạo các 
Bộ, ngành: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ 
Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Vụ trưởng Vụ 
Thống kê Thương mại và Dịch vụ (Tổng cục Thống kê)  là đơn vị đầu 
mối thực hiện Tổng điều tra làm Ủy viên.

c)  Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương sử dụng con dấu của Tổng 
cục Thống kê.

2. Ở địa phương: Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra ở cấp tỉnh 
(tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp huyện (huyện, quận, thị 
xã, thành phố trực thuộc tỉnh) và cấp xã (xã, phường, thị trấn).

a) Nhiệm vụ: Tổ chức và chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra tại 
địa phương mình. 

b) Thành phần: Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện gồm: 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban; Thủ 
trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp làm Phó trưởng ban thường trực; 
Thủ trưởng (hoặc Phó thủ trưởng) các cơ quan: Tài chính, Nội vụ, Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, một Phó thủ 
trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp làm Ủy viên.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra từ cấp huyện trở lên được thành lập Tổ 
thường trực giúp việc do cơ quan Thống kê cùng cấp chịu trách nhiệm 
tổ chức, thực hiện.

Thành phần Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã gồm Chủ tịch (hoặc 
Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban, công chức các ngành 
Thống kê, Tài chính xã làm uỷ viên, trong đó công chức thống kê xã 
làm Ủy viên thường trực.
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3. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Ban chỉ đạo Tổng điều 
tra các cấp tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tổng điều tra.

Điều 6. Kinh phí thực hiện cuộc Tổng điều tra do ngân sách Trung 
ương bảo đảm. Căn cứ kế hoạch, nội dung, phương án của cuộc Tổng 
điều tra, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương (đơn vị chủ trì) lập tổng 
dự toán, tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí Tổng điều tra theo qui 
định hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 140/QĐ-BKHĐT Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành phương án Tổng điều tra cơ sở 

kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành 
chính, sự nghiệp năm 2012;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng 
ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự 
nghiệp Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành 

chính, sự nghiệp năm 2012 (kèm theo Quyết định này) nhằm thực hiện 
Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ.

Điều 2. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Tổng 
điều tra Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng 
Phương án quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê và Thủ trưởng các cơ quan có tên tại Điều 2 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký) 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ KINH TẾ, 

HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 
Bùi Quang Vinh
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MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU 
CỦa PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRa CƠ SỞ 

KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2012

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TỔNG ĐIỀU TRA

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 
(sau đây viết tắt là Tổng điều tra CSKT 2012) thu thập thông tin về 
các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp ở nước ta nhằm đáp ứng các 
mục đích sau:

Một là, đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ 
sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ 
ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của 
lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu… đáp ứng 
yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương;

Hai là, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2011 của các 
chuyên ngành có liên quan đến doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh 
doanh cá thể (số lượng, số lao động, vốn, tài sản, kết quả sản xuất kinh 
doanh, tình hình thực hiện đầu tư…);

Ba là, bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng 
năm, tính toán chỉ tiêu GDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài 
khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương;

Bốn là, cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về 
cơ sở kinh tế, HCSN cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ 2013 
- 2017 của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

2. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA

2.1. Đối tượng, đơn vị điều tra: Là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
các cơ quan nhà nước, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở 
tôn giáo, tín ngưỡng, thỏa mãn cả ba điều kiện sau đây:
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1. Có địa điểm cố định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện 
hoặc quản lý, điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế; 

2. Có chủ thể sở hữu hoặc có người đứng đầu chịu trách nhiệm quản 
lý, điều hành hoạt động; và

3. Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc 
theo tập quán kinh doanh,...

2.2. Phạm vi điều tra

Tổng điều tra (điều tra toàn bộ) trên phạm vi cả nước đối với các loại 
đơn vị điều tra thuộc các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế từ ngành 
A đến ngành S theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2007), 
cụ thể là:

- Ngành A: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (chỉ điều tra các 
doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc các cơ sở thuộc doanh nghiệp, hợp tác 
xã hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản);

- Ngành B: Khai khoáng;
- Ngành C: Công nghiệp chế biến, chế tạo;
- Ngành D: Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

và điều hòa không khí;
- Ngành E: Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải;
- Ngành F: Xây dựng;
- Ngành G: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác; 
- Ngành H: Vận tải kho bãi;
- Ngành I: Dịch vụ lưu trú và ăn uống; 
- Ngành J: Thông tin và truyền thông;
- Ngành K: Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm;
- Ngành L: Hoạt động kinh doanh bất động sản;
- Ngành M: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; 
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- Ngành N: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ;
- Ngành O: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, 

quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc;
- Ngành P: Giáo dục và đào tạo;
- Ngành Q: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội;
- Ngành R: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí; 
- Ngành S: Hoạt động dịch vụ khác.

3. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin sau:

3.1.  Thông tin nhận dạng cơ sở

- Tên, địa chỉ, số điện thoại;
- Mã số thuế, mã đơn vị sử dụng ngân sách;
- Ngành hoạt động, sản xuất kinh doanh chính (theo VSIC 2007);
- Loại cơ sở (loại hình doanh nghiệp, trụ sở chính, cơ sở SXKD trực 

thuộc doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính, sự nghiệp; cơ sở sản xuất 
kinh doanh cá thể; cơ quan nhà nước; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị 
sự nghiệp; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng...). 

 3.2. Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động

- Thông tin về người đứng đầu cơ sở;
- Lao động của cơ sở (phân tổ theo loại lao động gia đình, lao động 

thuê ngoài, lao động là người nước ngoài, trình độ chuyên môn được 
đào tạo, giới tính, độ tuổi);

- Thu nhập của người lao động.

3.3. Thông tin về kết quả sản xuất, kinh doanh, tình hình 
hoạt động

-  Tài sản, nguồn vốn;

-  Kết quả sản xuất, kinh doanh;

-  Thuế và các khoản nộp ngân sách;
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- Vốn đầu tư;

- Tình hình sử dụng công nghệ trong các doanh nghiệp công nghiệp 
chế biến, chế tạo;

- Hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ;

- Các chỉ tiêu chuyên ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản, công 
nghiệp, thu gom và xử lý rác thải, xây dựng, thương nghiệp, vận tải, kho 
bãi, lưu trú, ăn uống, du lịch, trung gian tài chính, bảo hiểm, y tế, giáo 
dục, dịch vụ khác…;

- Tiêu dùng năng lượng.

3.4. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 

- Sử dụng máy tính cho sản xuất, kinh doanh;

- Sử dụng mạng internet cho sản xuất kinh doanh;

- Sử dụng hình thức thương mại điện tử: mua, bán hàng qua mạng 
internet.

3.5. Thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh 
nghiệp

- Mục tiêu tiếp cận các nguồn vốn; 

- Kết quả tiếp cận các nguồn vốn;

- Lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn.

4. THỜI ĐIỂM, THỜI KỲ VÀ THỜI GIAN TỔNG ĐIỀU TRA

4.1. Thời điểm, thời kỳ Tổng điều tra

a) Thời điểm Tổng điều tra:

-  Các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp: Ngày 01/04/2012;

-  Các đơn vị điều tra thuộc khối hành chính, sự nghiệp, khối cá thể 
và khối tôn giáo: Ngày 01/7/2012.

b) Thời kỳ Tổng điều tra: những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được 
lấy thông tin theo số phát sinh trong năm 2011 hoặc các tháng năm 2012 
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tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong 
từng loại phiếu điều tra.

4.2. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn được qui định như sau:

- Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp: 60 ngày, từ 
01/4 đến 31/5/2012;

- Đối với các đơn vị điều tra thuộc các khối hành chính sự nghiệp, cá 
thể, tôn giáo: 30 ngày, từ ngày 01 đến ngày 30/7/2012.

5. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 

5.1. Áp dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn trực tiếp và phương 
pháp gián tiếp tùy theo từng loại đơn vị điều tra:

- Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp và khối hành 
chính, sự nghiệp: Tùy theo tình hình thực tế của mỗi địa phương, kết hợp 
sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp (điều tra viên đến đơn vị điều 
tra, hỏi thông tin và ghi vào phiếu) và phương pháp gián tiếp (cơ quan 
thống kê mời đại diện đơn vị điều tra tham dự tập huấn để nghe hướng 
dẫn ghi phiếu điều tra hoặc điều tra viên gửi phiếu đến đơn vị điều tra, 
hướng dẫn ghi phiếu trực tiếp hoặc qua các phương tiện thông tin, hẹn 
ngày gửi trả phiếu đã điền thông tin cho cơ quan thống kê).

- Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối cá thể và tôn giáo: Áp dụng 
thống nhất phương pháp phỏng vấn trực tiếp.

5.2. Người cung cấp thông tin ở từng khối đơn vị điều tra như sau: 

- Khối doanh nghiệp: Lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo phòng kế 
toán và các phòng ban liên quan;

- Khối hành chính, sự nghiệp: Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo văn phòng cơ 
quan; người quản lý hoặc người phụ trách cơ sở trực thuộc cơ quan HCSN;

- Khối cá thể và tôn giáo: Chủ cơ sở. Trường hợp chủ cơ sở không 
có mặt thì có thể phỏng vấn người quản lý cơ sở hoặc người bán hàng 
nếu người đó có thể trả lời đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu 
điều tra.
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6. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN 

a) Hoạt động tuyên truyền cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, 
yêu cầu, nội dung và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra đến các cấp, các 
ngành và cộng đồng. 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, các ngành huy động tối đa các 
hình thức tuyên truyền như: các phương tiện thông tin đại chúng (đài 
phát thanh, truyền hình, loa truyền thanh, báo viết, báo điện tử, bản tin); 
cổ động (áp phích, khẩu hiệu, lô gô,...); tổ chức họp phổ biến ở cộng 
đồng (họp thôn, ấp, bản, tổ dân phố, các đoàn thể quần chúng,…). Vận 
động các tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng thực hiện tuyên truyền 
sâu rộng để các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra tích cực hưởng 
ứng cuộc Tổng điều tra. 

Trong quá trình triển khai, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa 
phương Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp ở địa phương  cần huy động 
các nguồn lực hỗ trợ cho cuộc Tổng điều tra để khuyến khích, động viên 
các doanh nghiệp, cơ sở hành chính, sự nghiệp, cơ sở SXKD cá thể, cơ 
sở tôn giáo thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, 
chính xác  cho điều tra viên.  

b) Tổng cục Thống kê chuẩn bị điều kiện vật chất cần thiết (in áp 
phích, lô gô, làm đĩa CD về các nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra, 
trong đó có mục hỏi/đáp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thực 
hiện thu thập thông tin, cách trả lời phiếu Tổng điều tra) cung cấp cho 
Ban chỉ đạo Tổng điều tra địa phương các cấp để tuyên truyền, phổ biến 
về cuộc Tổng điều tra từ cấp tỉnh đến tận các địa bàn điều tra. 

c)  Thời gian thực hiện hoạt động tuyên truyền: 

-  Tuyên truyền nội dung chung và chuyên đề về khối doanh nghiệp: 
Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2012;

-   Tuyên truyền nội dung Tổng điều tra khối HCSN và cá thể, tôn 
giáo: Cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2012.
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HỎI VÀ ĐÁP
VỀ TỔNG ĐIỀU TRa CƠ SỞ KINH TẾ,
 HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2012

1. HỏI: 

Cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 
2012 được thực hiện theo Quyết định nào?

TRả lỜI: 

Cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 
được thực hiện theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ.

2. HỏI: 

Mục đích của cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự 
nghiệp năm 2012?

TRả lỜI:

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 thu 
thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp ở nước ta 
nhằm đáp ứng các mục đích sau:

Một là, đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ 
sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ 
ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của 
lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu…đáp ứng 
yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương;

Hai là, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2011 của các 
chuyên ngành có liên quan đến doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh 
doanh cá thể (số lượng, số lao động, vốn, tài sản, kết quả sản xuất kinh 
doanh, tình hình thực hiện đầu tư…);
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Ba là, bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng 
năm, tính toán chỉ tiêu GDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài 
khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương;

Bốn là, cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về 
cơ sở kinh tế, HCSN cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ 2013 
- 2017 của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

3. HỏI:

Cuộc Tổng điều tra này thu thập những thông tin gì?

TRả lỜI:

Cuộc Tổng điều tra bao gồm các nhóm thông tin sau:

- Thông tin nhận dạng cơ sở  (Tên, địa chỉ, số điện thoại; Mã số thuế, 
mã đơn vị sử dụng ngân sách; Ngành hoạt động, sản xuất kinh doanh 
chính (theo VSIC 2007); Loại cơ sở).

- Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động (Thông tin 
về người đứng đầu cơ sở; Lao động của cơ sở; Thu nhập của người 
lao động).

 - Thông tin về kết quả sản xuất, kinh doanh, tình hình hoạt động 
(Tài sản, nguồn vốn; Kết quả sản xuất, kinh doanh; Thuế và các 
khoản nộp ngân sách; Vốn đầu tư; Tình hình sử dụng công nghệ 
trong các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo; Hoạt động 
nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ; Các chỉ tiêu chuyên 
ngành: nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, thu gom và xử 
lý rác thải, xây dựng, thương nghiệp, vận tải, kho bãi, lưu trú, ăn 
uống, du lịch, trung gian tài chính, bảo hiểm, y tế, giáo dục, dịch vụ 
khác…; Tiêu dùng năng lượng).

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (Sử dụng máy tính 
cho sản xuất, kinh doanh; Sử dụng mạng internet cho sản xuất kinh 
doanh; Sử dụng hình thức thương mại điện tử: mua, bán hàng qua 
mạng internet).
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- Thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp 
(Mục tiêu tiếp cận các nguồn vốn;  Kết quả tiếp cận các nguồn vốn; Lý 
do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn).

4. HỏI: 

Trong cuộc Tổng điều tra, đơn vị điều tra được hiểu như thế nào?

TRả lỜI: 

Đơn vị điều tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan nhà 
nước, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín 
ngưỡng, thỏa mãn cả ba điều kiện sau đây:

- Có địa điểm cố định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện 
hoặc quản lý, điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế; 

- Có chủ thể sở hữu hoặc có người đứng đầu chịu trách nhiệm quản 
lý, điều hành hoạt động; và

- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo 
tập quán kinh doanh,...

5. HỏI:

Những đơn vị điều tra trong Tổng điều tra cụ thể sẽ bao gồm 
những đối tượng nào?

TRả lỜI: 

Đơn vị điều tra trong Tổng điều tra bao gồm 04 khối:

• Khối doanh nghiệp: Gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh 
nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, hạch toán kinh tế độc lập, các hợp tác xã (sau đây gọi chung 
là doanh nghiệp); các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã; chi 
nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. 

Cụ thể gồm các loại đơn vị điều tra sau:

- Doanh nghiệp không có cơ sở trực thuộc đóng tại địa điểm khác 
(các cuộc Tổng điều tra trước gọi là doanh nghiệp đơn): Là doanh 
nghiệp chỉ có một địa điểm cố định duy nhất để thực hiện các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh; 
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- Doanh nghiệp có cơ sở trực thuộc đóng tại địa điểm khác: Là doanh 
nghiệp có trụ sở chính và ít nhất một cơ sở trực thuộc đóng ở nơi khác, 
cụ thể:   

+  Trụ sở chính của doanh nghiệp: Là nơi điều hành chung hoạt động 
của toàn doanh nghiệp. Trụ sở chính chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp 
có ít nhất 01 cơ sở trực thuộc đóng ở địa điểm khác;

+ Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp: Là chi nhánh, văn phòng đại diện 
của doanh nghiệp, địa điểm sản xuất kinh doanh nằm ngoài trụ sở chính 
hoặc cùng địa điểm với trụ sở chính nhưng hạch toán riêng như: hầm 
mỏ, nhà ga, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, quầy hàng…

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài thiết 
lập tại Việt Nam.

Trong năm 2012, các đơn vị điều tra là doanh nghiệp nhà nước, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện các phiếu 
điều tra ban hành theo phương án này, không phải thực hiện kỳ báo 
cáo chính thức năm 2011 theo quy định của Chế độ báo cáo thống 
kê định kỳ áp dụng cho DN nhà nước và DN có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài ban hành theo Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30 
tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư  04/2011/ 
TT- BKHĐT  ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư.   

• Khối hành chính, sự nghiệp: Gồm các cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp và các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Cụ thể gồm các loại đơn vị điều tra sau: 

- Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, 
ở các cấp từ Trung ương đến địa phương;

- Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Các đơn vị sự nghiệp;
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- Các cơ sở trực thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức nói trên (kể cả 
các cơ sở trực thuộc, hoạt động SXKD nhưng chưa hoặc không đăng ký 
thành lập doanh nghiệp, ví dụ: nhà khách, nhà nghỉ, trung tâm tổ chức 
hội nghị, xưởng in, cửa hàng bán lẻ hàng hóa…).

• Khối cá thể: Gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, 
lâm nghiệp, thủy sản. 

Cụ thể bao gồm các đơn vị điều tra là cơ sở SXKD thuộc sở hữu 
của một người, một nhóm người hoặc một gia đình, chưa đăng ký hoạt 
động theo loại hình doanh nghiệp (trừ các cơ sở thuộc ngành nông, lâm 
nghiệp, thủy sản đã được điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông 
nghiệp và thủy sản năm 2011);

Riêng cơ sở SXKD cá thể ngành xây dựng, do đặc thù của hoạt động 
này và mục tiêu thống kê số lượng cơ sở, qui định: Cơ sở SXKD cá thể 
xây dựng là đội/tổ/nhóm cá thể (gọi chung là đội xây dựng cá thể) do một 
người đứng ra làm đội trưởng (hay còn gọi là chủ/cai thầu xây dựng) 
thực hiện nhận thầu và tiến hành xây dựng mới, lắp đặt thiết bị, sửa chữa 
công trình xây dựng; được xác định theo tên và địa chỉ thường trú của 
chủ cơ sở (đội trưởng hay còn gọi là chủ/cai thầu xây dựng). Số lượng 
đơn vị cơ sở tính theo số lượng đội trưởng; không xác định số lượng cơ 
sở theo số lượng công trình mà đội trưởng đang tiến hành xây dựng. Như 
vậy, trong trường hợp đội trưởng xây dựng cùng một thời điểm nhận 
nhiều công trình xây dựng, vẫn chỉ tính là một cơ sở.

• Khối tôn giáo: Gồm các cơ sở tôn giáo được nhà nước công nhận; 
cơ sở tín ngưỡng là đình, đền, phủ. 

Cụ thể gồm các loại đơn vị điều tra sau: 

- Cơ sở tôn giáo: Là nơi thờ tự, tu hành, nơi đào tạo người chuyên 
hoạt động tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và những cơ sở khác của 
tôn giáo được Nhà nước công nhận như: chùa, tự, viện, tịnh xá, niệm 
phật đường, nhà thờ, nhà thờ họ công giáo, nhà nguyện, thánh thất, 
thánh đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo;
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- Cơ sở tín ngưỡng: Là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng 
đồng. Trong cuộc Tổng điều tra này chỉ bao gồm các cơ sở tín ngưỡng 
là đình, đền, phủ, am. Loại trừ: Các cơ sở tín ngưỡng là miếu, am, từ 
đường, nhà thờ họ (của dòng họ).   

6. HỏI: 

Những đơn vị điều tra nào không thuộc đối tượng của cuộc Tổng 
điều tra?

TRả lỜI: 

Cuộc Tổng điều tra không bao gồm các đối tượng sau: 

- Các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (đã điều tra trong 
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011);

- Các cơ sở thuộc đoàn ngoại giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán nước 
ngoài, các tổ chức quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

7. HỏI: 

Các cơ sở tạm ngừng hoạt động vào thời điểm điều tra có phải 
là đơn vị điều tra không?

TRả lỜI: 

Các cơ sở tạm ngừng SXKD theo thời vụ hoặc để đầu tư mở rộng 
quy mô SXKD, đổi mới công nghệ, sửa chữa, chuyển đổi mô hình pháp 
lý hoặc tổ chức, chờ sáp nhập, giải thể…nhưng bộ phận quản lý đang 
hoạt động, có thể trả lời thông tin trên phiếu vẫn là các đơn vị điều tra 
nếu trong năm 2011 họ vẫn có thời gian hoạt động SXKD.   

8. HỏI: 

Các cơ sở đã đăng ký kinh doanh nhưng đang trong giai đoạn 
đầu tư có phải là đơn vị điều tra không?

TRả lỜI: 

Các cơ sở đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động, đang 
trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn là các đơn vị điều 
tra và họ chỉ thực hiện 01 loại phiếu riêng là phiếu số 1C/TĐTKT-ĐT.
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9. HỏI: 

Khi nào thì bắt đầu thu thập thông tin tại địa bàn điều tra?

TRả lỜI: 

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn được qui định như sau:

- Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp: Bắt đầu từ 
ngày 1/4/2012.

- Đối với các đơn vị điều tra thuộc các khối hành chính sự nghiệp, cá 
thể, tôn giáo: Bắt đầu từ ngày 1/7/2012.

10. HỏI: 

Khi nào thì kết thúc thu thập thông tin tại địa bàn điều tra?

TRả lỜI:

Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp: Thời gian thu 
thập thông tin là 60 ngày, kết thúc vào 31/5/2012.

Đối với các đơn vị điều tra thuộc các khối hành chính sự nghiệp, 
cá thể, tôn giáo: Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày, kết thúc vào 
30/7/2012.

11. HỏI: 

Điều tra viên là gì? làm thế nào để nhận biết được điều tra viên 
khi đến thu thập thông tin?

TRả lỜI: 

Điều tra viên là người được Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tuyển 
dụng, tập huấn nghiệp vụ điều tra để thu thập thông tin cuộc Tổng điều 
tra theo qui định của phương án và qui trình thu thập thông tin được cấp 
có thẩm quyền qui định.

Điều tra viên khi đến thu thập thông tin tại địa bàn điều tra phải đeo 
thẻ ĐIỀU TRA VIÊN do Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh cấp phát.
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12. HỏI: 

Phương pháp nào được sử dụng trong Tổng điều tra cơ sở kinh tế, 
hành chính, sự nghiệp năm 2012 để thu thập thông tin?

TRả lỜI: 

Trong Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 
áp dụng kết hợp cả hai phương pháp: phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp. 

13. HỏI:

Đề nghị cho biết ai là người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin 
cho điều tra viên?

TRả lỜI: 

Người cung cấp thông tin ở từng khối đơn vị điều tra như sau: 

- Khối doanh nghiệp: Lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo phòng kế 
toán và các phòng ban liên quan;

- Khối hành chính, sự nghiệp: Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo văn 
phòng cơ quan; người quản lý hoặc người phụ trách cơ sở trực thuộc 
cơ quan HCSN;

- Khối cá thể và tôn giáo: Chủ cơ sở. Trường hợp chủ cơ sở không 
có mặt thì có thể phỏng vấn người quản lý cơ sở hoặc người bán hàng 
nếu người đó có thể trả lời đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu 
điều tra.

14. HỏI: 

Nghĩa vụ và quyền lợi của các đơn vị điều tra?

TRả lỜI: 

Các đơn vị điều tra trong Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự 
nghiệp năm 2012 có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các 
thông tin theo yêu cầu của cuộc Tổng điều tra cho điều tra viên theo qui 
định của Luật Thống kê. 
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Thông tin thu thập được sẽ giúp các cấp, các ngành xây dựng kế 
hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trên 
phạm vi cả nước cũng như từng địa phương. Đây là những lợi ích mà 
các đơn vị điều tra sẽ được thụ hưởng.

15. HỏI: 
Pháp luật hiện hành của nước ta qui định về quyền và nghĩa vụ 

của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê như thế nào?
TRả lỜI: 
Điều 16 Luật Thống kê qui định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá 

nhân được điều tra thống kê như sau:
1. Được thông báo về quyết định điều tra thống kê;
2. Cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu 

cầu của người thực hiện điều tra thống kê;
3. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê.
16. HỏI: 
Pháp luật hiện hành của nước ta qui định về bảo mật thông tin 

thống kê như thế nào?
TRả lỜI: 
Điều 27 Luật Thống kê qui định về bảo mật thông tin thống kê như sau:
Thông tin thống kê phải được giữ bí mật bao gồm:
1. Thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, 

cá nhân, trừ trường hợp được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho công bố;
2. Những thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước.
17. HỏI: 
Đề nghị cho biết, những thông tin do đơn vị điều tra cung cấp 

có được giữ bí mật không? Có dùng cho các mục đích khác không?
TRả lỜI: 
Thông tin của đơn vị điều tra được bảo mật theo qui định của Luật 

Thống kê và chỉ dùng để tổng hợp chung cho cả địa bàn điều tra, không 
dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.
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18. HỏI: 

Khi cần tìm hiểu thông tin liên quan đến Tổng điều tra cơ sở 
kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 thì có thể hỏi ở đâu?

TRả lỜI: 

Trường hợp cần tìm hiểu thông tin liên quan đến Tổng điều tra cơ 
sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 xin liên hệ qua Tổ thường 
trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, trụ sở đặt tại Vụ Thống 
kê Thương mại và Dịch vụ - Tổng cục Thống kê theo các số máy điện 
thoại cố định: 04.38435454 hoặc 04.37343797; số điện thoại di động: 
0904 376 092, 0904 229 434, 0983311262, 0904821628. Địa chỉ email: 
tothuongtruc@gso.gov.vn.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp Trung 
ương hoan nghênh tinh thần hợp tác và giúp đỡ của tất cả các đơn vị 
điều tra để Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 
thực hiện thành công.
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Nội dung công việc Thời gian 
thực hiện Cơ quan chủ trì

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt 
Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ về tổ chức Tổng 
điều tra 

Tháng 1/2012 Ban chỉ đạo TÐT 
TW

2. Công tác chuẩn bị trước khi thu thập thông tin Tổng điều tra

2.1. Lập danh sách nền, rà soát 
danh sách doanh nghiệp 

Tháng 1-15/3/2012 Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư (Tổng cục Thống 
kê, Cục Đăng ký kinh 
doanh), Tổng cục Thuế

2.2. Ban hành phương án Tổng 
điều tra   

Trước 15/2/2012 Ban chỉ đạo TÐT TW

2.3. In tài liệu tập huấn cho Ban 
chỉ đạo TÐT cấp tỉnh

 Trước 25/2/2012 Tổng cục Thống kê

2.4. Tập huấn cho Ban chỉ đạo 
TÐT cấp tỉnh 

Tháng 2-3/2012 Ban chỉ đạo TÐT TW

2.5. In tài liệu hướng dẫn Ban 
chỉ đạo TÐT cấp tỉnh, huyện, 
phiếu điều tra khối DN chuyển 
cho địa phương

⇒ In phiếu điều tra khối HCSN, 
cá thể, tôn giáo, sổ tay cho 
tổ trưởng, sổ tay cho điều tra 
viên khối HCSN, khối cá thể 

Trước 15/3/2012

Trước 15/4/2012

Ban chỉ đạo TÐT TW

2.6. Tuyển chọn điều tra viên và 
tổ trưởng 

Tháng 3,4, 6/2012 Ban chỉ đạo TÐT các 
cấp

2.7. Tuyên truyền cho TÐT Cuối tháng 3 - đầu 
tháng 4/2012
Cuối tháng 6 - đầu 
tháng 7/2012

Ban chỉ đạo TÐT các 
cấp
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Nội dung công việc Thời gian 
thực hiện Cơ quan chủ trì

2.8. Tập huấn cho Ban chỉ đạo 
cấp huyện, điều tra viên và giám 
sát viên cấp tỉnh
 ⇒ Tập huấn cho Ban chỉ đạo 

cấp xã, điều tra viên và giám 
sát viên cấp huyện

Tháng 3/2012 Ban chỉ đạo TÐT cấp 
tỉnh và cấp huyện

2.9. Tập huấn lập danh sách cho 
điều tra viên cấp xã
⇒ Tập huấn thu thập thông tin 

phiếu điều tra cho tổ trưởng 
và điều tra viên cấp xã

Tháng 4/2012

Tháng 6/2012 

Ban chỉ đạo TÐT cấp 
huyện phối hợp với 
Ban chỉ đạo cấp xã

2.10.  Rà soát, lập danh sách 
thực tế đơn vị điều tra khối 
HCSN, cá thể, tôn giáo

Trước 10/6/2012 Ban chỉ đạo TÐT cấp 
tỉnh, huyện, xã

3. Triển khai Tổng điều tra

3.1. Triển khai thu thập số liệu
- Khối doanh nghiệp (kể cả 
chỉnh lý, đánh mã tại các Cục 
Thống kê)
- Khối HCSN, cá thể, tôn giáo

Tháng 4-6/2012

Tháng 7/2012

Ban chỉ đạo TÐT các 
cấp
Ban chỉ đạo TÐT hai 
Bộ

3.2. Kiểm tra, giám sát, thanh 
tra thu thập số liệu:    
- Khối doanh nghiệp
- Khối HCSN, cá thể, tôn giáo

Tháng 4,5,6/2012
Tháng 7,8/2012

Ban chỉ đạo TÐT các 
cấp
Ban chỉ đạo TÐT hai 
Bộ

3.3. Xây dựng phần mềm (kể 
cả thử nghiệm, hướng dẫn địa 
phương, hai Bộ)

- Phần mềm nhập tin khối 
doanh nghiệp 

- Phần mềm nhập tin khối 
HCSN, cá thể, tôn giáo

- Phần mềm xử lý, tổng hợp 
kết quả

Trước 30/4/2012

Trước 30/6/2012

Trước 15/7/2012

Ban chỉ đạo TÐT TW
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Nội dung công việc Thời gian 
thực hiện Cơ quan chủ trì

3.4. Nghiệm thu phiếu điều tra, 
nhập tin, xử lý, tổng hợp số liệu 
khối doanh nghiệp

- Số liệu doanh nghiệp (phiếu 
1A, 1C)

- Số liệu cơ sở trực thuộc DN 
(phiếu 1B)

Trước 15/8/2012
Trước 25/9/2012

Ban chỉ đạo TÐT TW 
và cấp tỉnh, hai Bộ

3.5. Nghiệm thu phiếu điều tra 
khối HCSN, cá thể, tôn giáo các 
cấp

Tháng 8 – 10/2012 Ban chỉ đạo TÐT các 
cấp, hai Bộ

3.6. Tổng hợp nhanh số liệu 
- Cấp xã
- Cấp huyện
- Cấp tỉnh
- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
- Toàn quốc

Từ 8/8-25/8/2012
Từ 25/8-25/9/2012
Trước 31/10/2012
Trước 5/11/2012
Trước 15/12/2012

Ban chỉ đạo TÐT các 
cấp, hai Bộ

3.7. Rà soát, hoàn chỉnh dự 
toán kinh phí TÐT theo số lượng 
địa bàn, đơn vị điều tra thực tế 
tại địa phương để báo cáo Ban 
chỉ đạo TW (Tổng cục Thống 
kê) điều chỉnh dự toán

Tháng 7-10/2012 Ban chỉ đạo TÐT cấp 
tỉnh

4. Xử lý, tổng hợp, công bố kết quả TĐT

4.1. Công bố kết quả tổng hợp 
nhanh

Tháng 12/2012 Tổng cục Thống kê

4.2. Xử lý, tổng hợp kết quả 
chính thức 

Tháng 1- 7/2013 Tổng cục Thống kê

4.3. Công bố số liệu chính thức Tháng 9/2013 Tổng cục Thống kê

4.4. Công bố các ấn phẩm, 
hoàn thiện cơ sở dữ liệu Tổng 
điều tra

Tháng 9-12/2013 Tổng cục Thống kê



In 5.500 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm, số trang: 28
In tại Công ty In và Phát hành biểu mẫu Thống kê
Giấy phép xuất bản số: 144-2012/CXB/37-01/TK
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3/2012

MụC LụC

Lời nói đầu 1

Quyết định số 1271/Qđ-ttg về tổ chức tổng điều tra cơ sở kinh tế, 
hành chính, sự nghiệp năm 2012 3

Quyết định số 140/Qđ-bkhđt về việc ban hành phương án tổng điều 
tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 8

Một số nội dung chủ yếu của phương án tổng điều tra cơ sở kinh tế, 
hành chính, sự nghiệp năm 2012 9

hỏi và đáp về tổng điều tra cơ sở kinh tế,  hành chính, sự nghiệp 
năm 2012 15

kế hoạch thực hiện 25


